
STT Mã số MH Tên môn học Ngành
Số lượng 

đăng ký
Cán bộ Giảng dạy Khoa

1 114016 Hoá học polyme KVL2018 5 TS. LA THỊ THÁI HÀ Khoa Công nghệ Vật liệu

2 114017 Hoá lý polyme KVL2018 0 TS. LA THỊ THÁI HÀ Khoa Công nghệ Vật liệu

3 114011 Hoá lý silicat KVL2018 6 PGS.TS ĐỖ QUANG MINH Khoa Công nghệ Vật liệu

4 114013 Kim loại học KVL2018 6 PGS.TS NGUYỄN VĂN DÁN Khoa Công nghệ Vật liệu

5 114012 Kỹ thuật gốm sứ KVL2018 0 PGS.TS ĐỖ QUANG MINH Khoa Công nghệ Vật liệu

6 114014 Lý thuyết và công nghệ luyện kim 1 KVL2018 6 TS. HUỲNH CÔNG KHANH Khoa Công nghệ Vật liệu

7 114010 Vật lý chất rắn KVL2018 0 TS. ĐINH SƠN THẠCH Khoa Công nghệ Vật liệu

8 024057 Chi tiết máy CDT2018 3 PGS.TS BÙI TRỌNG HIẾU Khoa Cơ khí

9 024060 Động lực học và Điều khiển CDT2018 0 PGS.TS NGUYỄN QUỐC CHÍ Khoa Cơ khí

10 024045 Kinh tế kỹ thuật KHT2018 8 THS. NGUYỄN HỮU PHÚC Khoa Cơ khí

11 024043 Kỹ thuật chế tạo 2 CTM2018 3 TS. TRẦN ANH SƠN Khoa Cơ khí

12 024040 Kỹ thuật điều khiển tự động CTM2018 3 TS. NGÔ HÀ QUANG THỊNH Khoa Cơ khí

13 024041 Kỹ thuật thủy lực khí nén CTM2018 3 TS. HỒ TRIẾT HƢNG Khoa Cơ khí

14 024058 Kỹ thuật Thủy lực và Khí nén CDT2018 3 TS. TÔN THIỆN PHƢƠNG Khoa Cơ khí

15 024039 Nguyên lý máy CTM2018 3 PGS.TS PHẠM HUY HOÀNG Khoa Cơ khí

16 024056 Nguyên lý máy CDT2018 1 PGS.TS NGUYỄN TẤN TIẾN Khoa Cơ khí

17 024061 Thiết kế Hệ thống Cơ điện tử CDT2018 1 PGS.TS VÕ TƢỜNG QUÂN Khoa Cơ khí

18 024048 Thống kê trong công nghiệp KHT2018 5 THS. TRẦN QUỐC CÔNG Khoa Cơ khí

19 024046 Vận trù học KHT2018 8 PGS.TS LÊ NGỌC QUỲNH LAM Khoa Cơ khí

20 024042 Vật liệu học và xử lý CTM2018 2 TS. LƢƠNG HỒNG ĐỨC Khoa Cơ khí

21 024059 Vi điều khiển CDT2018 0 TS. PHÙNG TRÍ CÔNG Khoa Cơ khí

22 044037 Điện tử công suất TBM2018 6 TS. TRƢƠNG PHƢỚC HÒA Khoa Điện - Điện tử

23 044045 Đo lƣờng công nghiệp TDH2018 6 PGS.TS NGUYỄN ĐỨC HOÀNG Khoa Điện - Điện tử

24 044042 Đo lƣờng và điều khiển bằng máy tính TDH2018 6 TS. NGUYỄN TRỌNG TÀI Khoa Điện - Điện tử

25 044034 Giải tích hệ thống điện TBM2018 7 THS. PHẠM THỊ MINH THÁI Khoa Điện - Điện tử

26 044036 Giải tích máy điện TBM2018 8 THS. TRẦN CÔNG BINH Khoa Điện - Điện tử
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27 044039 Hệ thống cung cấp điện TBM2018 7 PGS.TS PHAN THỊ THANH BÌNH Khoa Điện - Điện tử

28 044044 Hệ thống điều khiển nhúng TDH2018 6 TS. NGUYỄN VĨNH HẢO Khoa Điện - Điện tử

29 044049 Kỹ thuật hệ thống viễn thông KDT2018 3 THS. NGUYỄN THANH TUẤN Khoa Điện - Điện tử

30 044047 Kỹ thuật siêu cao tần KDT2018 3 TS. TRỊNH XUÂN DŨNG Khoa Điện - Điện tử

31 044041 Lý thuyết Điều khiển nâng cao TDH2018 6 PGS.TS HUỲNH THÁI HOÀNG Khoa Điện - Điện tử

32 044046 Mạch điện tử thông tin KDT2018 5 THS. NGUYỄN TẤN PHÁT Khoa Điện - Điện tử

33 044043 PLC TDH2018 6 TS. TRẦN NGỌC HUY Khoa Điện - Điện tử

34 044048 Thiết kế hệ thống nhúng KDT2018 6 TS. TRƢƠNG QUANG VINH Khoa Điện - Điện tử

35 044035 Vận hành và điều khiển hệ thống điện TBM2018 9 PGS.TS VÕ NGỌC ĐIỀU Khoa Điện - Điện tử

36 044050 Xử lý số tín hiệu KDT2018 2 THS. ĐẶNG NGUYÊN CHÂU Khoa Điện - Điện tử

37 124038 Cơ lý thuyết CKT2018 0 PGS.TS VŨ CÔNG HÒA Khoa Khoa học ứng dụng

38 124040 Dao động kỹ thuật CKT2018 0 GS.TS NGÔ KIỀU NHI Khoa Khoa học ứng dụng

39 124032 Giải tích 2 TUD2018 0 TS. NGUYỄN BÁ THI Khoa Khoa học ứng dụng

40 124044 Kỹ thuật thiết bị y học và thí nghiệm VL2018 4 THS. LÊ CAO ĐĂNG Khoa Khoa học ứng dụng

41 124041 Phƣơng pháp phần tử hữu hạn trong cơ kỹ thuật CKT2018 0 PGS.TS TRƢƠNG TÍCH THIỆN Khoa Khoa học ứng dụng

42 124034 Phƣơng pháp tính TUD2018 1 TS. ĐẬU THẾ PHIỆT Khoa Khoa học ứng dụng

43 124031 Phƣơng trình toán lý và cơ sở toán ứng dụng TUD2018 3 TS. LÊ XUÂN ĐẠI Khoa Khoa học ứng dụng

44 124043 Quang học kỹ thuật và ứng dụng VL2018 4 TS. PHẠM THỊ HẢI MIỀN Khoa Khoa học ứng dụng

45 124046 Thiết bị chẩn đoán hình ảnh y học VL2018 5 PGS.TS HUỲNH QUANG LINH Khoa Khoa học ứng dụng

46 124037 Tối ƣu hóa TUD2018 1 TS. HUỲNH THỊ HỒNG DIỄM Khoa Khoa học ứng dụng

47 124035 Xác suất thống kê TUD2018 2 PGS.TS TÔ ANH DŨNG Khoa Khoa học ứng dụng

48 034028 Công nghệ khai thác dầu khí DK2018 0 TS. PHẠM SƠN TÙNG Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí

49 034027 Công nghệ khoan dầu khí DK2018 0 THS. HOÀNG TRỌNG QUANG Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí

50 034017 Đánh giá thành hệ DK2018 0 PGS.TS TRẦN VĂN XUÂN Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí

51 034030 Đánh giá trữ lƣợng dầu khí DK2018 0 PGS.TS TRẦN VĂN XUÂN Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí

52 034018 Địa vật lý dầu khí DK2018 0 PGS.TS HOÀNG VĂN QUÝ Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí

53 064052 Công nghệ lên men CSH2018 6 PGS.TS NGUYỄN THÚY HƢƠNG Khoa Kỹ thuật Hóa học

54 064060 Hóa Hữu cơ HH2018 0 THS. LÊ VŨ HÀ Khoa Kỹ thuật Hóa học

55 064051 Hóa sinh học CSH2018 1 TS. HUỲNH NGỌC OANH Khoa Kỹ thuật Hóa học

56 064049 Sinh học phân tử và di truyền CSH2018 6 PGS.TS NGUYỄN THÚY HƢƠNG Khoa Kỹ thuật Hóa học

57 064050 Sinh học tế bào CSH2018 0 PGS.TS LÊ THỊ THỦY TIÊN Khoa Kỹ thuật Hóa học

58 064059 Thí nghiệm quá trình và thiết bị HH2018 1 THS. NGUYỄN THỊ NHƢ NGỌC Khoa Kỹ thuật Hóa học
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59 084073 Cơ học kết cấu DKT2018 1 THS. LÊ HOÀNG TUẤN Khoa Kỹ thuật Xây dựng

60 084096 Kết cấu bê tông cốt thép 1 DKT2018 2 TS. TRẦN THÁI MINH CHÁNH Khoa Kỹ thuật Xây dựng

61 084070 Kết cấu bê tông cốt thép 2 XDD2018 6 THS. TRẦN  NGỌC BÍCH Khoa Kỹ thuật Xây dựng

62 084071 Kết cấu thép 2 XDD2018 0 THS. TRẦN TIẾN ĐẮC Khoa Kỹ thuật Xây dựng

63 084068 Thí nghiệm công trình XDD2018 6 PGS.TS HỒ ĐỨC DUY Khoa Kỹ thuật Xây dựng

64 084088 Thiết kế cầu 1 XGT2018 1 TS. LÊ BÁ KHÁNH Khoa Kỹ thuật Xây dựng

65 084086 Thiết kế đƣờng 1 XGT2018 1 PGS.TS VĂN HỒNG TẤN Khoa Kỹ thuật Xây dựng

66 084089 Xây dựng cầu XGT2018 2 TS. NGUYỄN DANH THẮNG Khoa Kỹ thuật Xây dựng

67 104043 Các quá trình hóa học và hóa lý trong kỹ thuật MT KMT2018 1 THS. DƢ MỸ LỆ Khoa Môi trƣờng và Tài nguyên

68 104047 Kỹ thuật xử lý chất thải rắn KMT2018 1 THS. DƢƠNG THỊ THÀNH Khoa Môi trƣờng và Tài nguyên

69 104048 Kỹ thuật xử lý khí thải KMT2018 7 TS. NGUYỄN NHẬT HUY Khoa Môi trƣờng và Tài nguyên

70 104045 Kỹ thuật xử lý nƣớc cấp KMT2018 0 PGS.TS ĐẶNG VIẾT HÙNG Khoa Môi trƣờng và Tài nguyên

71 104046 Kỹ thuật xử lý nƣớc thải KMT2018 2 PGS.TS NGUYỄN PHƢỚC DÂN Khoa Môi trƣờng và Tài nguyên

72 104042 Vi sinh vật KMT2018 0 PGS.TS ĐẶNG VŨ BÍCH HẠNH Khoa Môi trƣờng và Tài nguyên

73 074001 Các phƣơng pháp phân tích định lƣợng QNL2018 3 THS. HÀ VĂN HIỆP Khoa Quản lý Công nghiệp

74 074002 Kế toán đại cƣơng QNL2018 6 THS. VÕ THỊ THANH NHÀN Khoa Quản lý Công nghiệp

75 074003 Quản trị đại cƣơng QNL2018 1 THS. TRẦN MINH THƢ Khoa Quản lý Công nghiệp

Tổng cộng: 75 môn học
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